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PHIẾU BÀI TẬP
MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Tuần 6: Bài:
Danh từ
Danh từ chung và Danh từ riêng
Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
1/ Các từ chỉ người là:
A. ông cha, mẹ, trời, cô chú.
B. ba mẹ, ông bà, xa xưa, em bé.
C. ông cha, cô chú, cậu, má.
D. ông bà, chú bác, đời, anh chị.
2/ Các từ chỉ hiện tượng là:
A. nắng, mưa, gió, bão.
B. mưa, sấm chớp, buồn, bão.
C. nắng, gió, lũ lụt, chán.
D. mưa, gió, nản, sấm chớp.
3/ Các từ chỉ vật là:
A. bàn, ghế, sách vở, cuộc sống.
B. bút, bàn, xa xưa, cái cầu.
C. bàn, ghế, sách vở, cái cầu.
D. lọ hoa, cuộc sống, bút, bảng.
Bài 2: Tìm các danh từ chung và danh từ riêng trong đoạn văn sau, ghi vào bảng phân loại ở dưới:
Chúng tôi / đứng / trên / núi / Chung /. Nhìn / sang / trái / là / dòng / sông / Lam / uốn khúc / theo / dãy / núi / Thiên Nhân /. Mặt / sông / hắt / ánh / nắng / chiếu / thành/ một / đường / quanh co / trắng xoá /. Nhìn / sang / phải / là / dãy / núi / Trác / nối liền / với / dãy / núi / Đại Huệ / xa xa /. Trước / mắt / chúng tôi /, giữa / hai / dãy / núi / là / nhà / Bác Hồ/.
	Danh từ chung
	…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

	Danh từ riêng
	…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………


Bài 3: Hiện tại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm soát được dịch bệnh Covid -19 và đã giảm các ca nhiễm đáng kể. Tuy nhiên, chúng ta không nên chủ quan và nâng cao tinh thần phòng tránh dịch bệnh. Em hãy viết một doạn văn ngắn khoảng 5-7 câu có sử dụng Danh từ chung và Danh từ riêng nói về các biện pháp phòng tránh dịch bệnh an toàn và cần thiết tại nhà.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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DẶN DÒ
- Ôn lại các kiến thức về Danh từ, Danh từ chung, Danh từ riêng.
- Hoàn thành các bài tập trong Vở Bài tập Tiếng Việt.
- Chuẩn bị bài tiếp theo: LTVC: Cách viết tên người, tên địa lý Việt Nam.
    Chúc các em học tốt nhé!         
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